
Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:MỈJ/QĐ-CAT-PTM(PC) Khánh Hòa, ngày ĩồ tháng ĩ~năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của 
Chính phủ về kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 thảng 10 năm 2017 của 

Bô trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ mảy 

của Công an tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định sổ 3384/QĐ-BCA-C07 ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bo thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm 

quyên giải quyết của Bộ Công an;

Theo đê nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu tại Tờ trình số 

/TTr-PVOl(PC) ngày tháng 5 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa 



cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Khánh Hòa (có Danh mục 

kèm theo).

Điều 2. Phòng Tham mưu chủ trì, phối họp với Phòng Cảnh sát phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến 

hành cập nhật, đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính trên Trang 
thông tin điện tử Công an tỉnh; thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả các cấp trong Công an tỉnh Khánh Hòa và thông tin, tuyên 

truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng Công an các đon vị, địa phương có liên quan và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi Ghi-vát Aink nồv /

Nơi nhận:
- Cục V03 - Bộ Công an (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc CA tỉnh (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu: VT, PTM(PC&QLKH).

ĐẠI TA nguyên vãn ngàn



DANH MỤC
Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký, quản lý 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Công an tỉnh Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-CAT-PTM(PC) ngày /7/2024 
của Giám đoc Công an tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1
Cấp Chứng chỉ hành 
nghề tư vấn về phòng 
cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

2
Cấp đổi Chứng chỉ hàhh 
nghề tư vấn về phòng 
cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

3
Cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề tư vấn về phòng 
cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

B Thủ tục hành chính cấp (luyện

1
Cấp Chứng nhận huấn 
luyện nghiệp vụ cứu 
nạn, cứu hộ

Công an các huyện, thị xã, 
thành phố

Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

2
Cấp lại Chứng nhận 
huấn luyện nghiệp vụ 
cứu nạn, cứu hộ

Công an các huyện, thị xã, 
thành phố

Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

PHẦN II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên văn bản quy phạm 
pháp luật quy định thủ 

tục hành chính mới 
ban hành

Cơ quan 
thực hiện

Lĩnh vực

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 2.001773

Cấp Giấy xác 
nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
dịch vụ phòng 
cháy và chữa 
cháy

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bộ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 

cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

2 3.000023

Cấp đổi Giấy 
xác nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh dịch vụ 
phòng cháy và

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ



chữa cháy 31/12/2020 của Bộ 
Công an.

3 1.003470

Cấp lại Giấy 
xác nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh dịch vụ 
phòng cháy và 
chữa cháy

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bộ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

4 1.009896

Thẩm duyệt 
thiết kế về 
phòng cháy và 
chữa cháy

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bọ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

5 1.001425
Nghiệm thu về 
phòng cháy và 
chữa cháy

Nghị định số 
50/2024/ND-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bọ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 

cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

6 1.003217
Phê duyệt
phương án chữa 
cháy của cơ sở

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bọ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

7 2.001776

Cấp Chứng
nhận huấn
luyện nghiệp vụ 
cứu nạn, cứu hộ

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bộ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 

cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

8 1.001416

Cấp Chứng
nhận huấn
luyện nghiệp vụ 
phòng cháy và 
chữa cháy

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bọ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 

cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

9 1.001412

Cấp lại Chứng 
nhận huấn
luyện nghiệp vụ 
phòng cháy và

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn,



chữa cháy 149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bọ 
Công an.

nạn, cứu hộ cứu hộ

10 1.009902

Cấp lại Chứng 
nhận huấn
luyện nghiệp vụ 
cứu nạn, cứu hộ

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bọ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 

cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

11 1.009897

Cấp Giấy phép 
vận chuyển
hàng hóa nguy 
hiểm về cháy, 
nổ thuộc loại 1, 
loại 2, loại 3, 
loại 4 và loại 9 
băng phương 
tiện giao thông 
cơ giới đường 
bộ, trên đường 
thủy nội địa (trừ 
vật liệu nổ công 
nghiệp)

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bộ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

12 1.009898

Cấp lại Giấy 
phép vận
chuyển hàng 
hóa nguy hiểm 
về cháy, nổ 
thuộc loại 1, 
loại 2, loại 3, 
loại 4 và loại 9 
bằng phương 
tiện giao thông 
cơ giới đường 
bộ, trên đường 
thủy nội địa (trừ 
vật liệu nổ công 
nghiệp)

Nghị định số 
50/2024/ND-CP của 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bọ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

13 1.009899

Cấp Giấy phép 
vận chuyển
hàng hóa nguy 
hiểm về cháy, 
nổ trên đường 
sắt (trừ vật liệu 
nổ công nghiệp)

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP cùa 
Chính phủ.

Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bộ 
Công an.

Phòng Cảnh 
sát phòng 
cháy, chữa 

cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

14 1.009900
Phục hồi hoạt 
động của cơ sở, 1

Nghị định số
50/2024/NĐ-CP của

Phòng Cảnh 
sát phòng

Phòng 
cháy, chữa



phương tiện 
giao thông cơ 
giới, hộ gia đình 
và cá nhân

Chính phú. cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

15 1.009903

Cấp giấy chứng 
nhận kiểm định 
phương tiện 
phòng cháy và 
chữa cháy

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Phòng Cảnh 
sát phòng 

cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

B Thủ tục hành chính cấp huyện

1 1.009905

Cấp Chứng
nhận huấn
luyện nghiệp vụ 
phòng cháy và 
chữa cháy

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020 của Chinh 
phú.

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

2 1.009909

Cấp Giấy phép 
vận chuyển
hàng hóa nguy 
hiểm về cháy, 
nổ thuộc loại 1, 
loại 2, loại 3, 
loại 4 và loại 9 
băng phương 
tiện giao thông 
cơ giới đường 
bộ, trên đường 
thủy nội địa (trừ 
vật liệu nổ công 
nghiệp) thực 
hiện tại Công an 
cấp huyện

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020 của Chinh 
phủ.

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

3 1.009911

Cấp Giấy phép 
vận chuyển
hàng hóa nguy 
hiểm về cháy, 
nổ trên đường 
sắt (trừ vật liệu 
nổ công nghiệp) 
thực hiện tại 
Công an cấp 
huyện

Nghị định số 
50/2024/ND-CP của 
Chính phủ.

Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020 của Chính 
phủ.

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

4 1.009907

Cấp lại Chứng 
nhận huấn
luyện nghiệp vụ 
phòng cháy và 
chữa cháy

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Nghị định số 
136/2020/ND-CP ngày

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ



PHẦN II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

24/11/2020 của Chính 
phủ.

5 1.009910

Cấp lại Giấy 
phép vận
chuyển hàng hó 
nguy hiểm về 
cháy, nổ thuộc 
loại 1, loại 2, 
loại 3, loại 4 và 
loại 9 bằng 
phương tiện 
giao thông cơ 
giới đường bộ, 
trên đường thủy 
nội địa (trừ vật 
liệu nổ công 
nghiệp)

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Nghị định số 
136/2020/ND-CP ngày 
24/11/2020 của Chinh 
phủ.

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

6 1.009908
Phê duyệt
phương án chữa 
cháy của cơ sở

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Nghị định số 
136/2020/ND-CP ngày 
24/11/2020 của Chinh 
phủ.

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

7 1.009912

Phục hồi hoạt 
động của cơ sở, 
phương tiện 
giao thông cơ 
giới, hộ gia đình 
và cá nhân

Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Nghị định số 
136/2020/ND-CP ngày 
24/11/2020 của Chinh 
phủ.

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

c Thủ tục hành chính cấp xã

1 1.009913

Phục hồi hoạt 
động của cơ sở, 
phương tiện 
giao thông cơ 
giới, hộ gia đình 
và cá nhân

Nghị định số
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Công an các 
xã, phường, 

thị trấn

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

TT Số hò sơ
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên văn bản quy phạm 
pháp luật quy định thủ 

tục hành chính mới 
ban hành

Cơ quan 
thực hiện

Lĩnh vực

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 1.004322
Cấp đổi chứng 
nhận huấn

Nghị định số
50/2024/NĐ-CP của

Phòng Cảnh 
sát phòng

Phòng 
cháy, chữa



luyện nghiệp 
vụ cứu nạn, 
cứu hộ

Chính phủ. cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

2 1.001412

Cấp đổi Chứng 
nhận huấn
luyện nghiệp 
vụ phòng cháy 
và chữa cháy

Nghị định số
50/2024/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Phòng Cảnh 
sát phòng 

cháy, chữa 
cháy và cứu 
nạn, cứu hộ

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ

B Thủ tục hành chính cấp huyện

1 1.009906

Cấp đổi chứng 
nhận huấn 
luyện nghiệp 
vụ phòng cháy 
và chữa cháy

Nghị định số
50/2Ò24/NĐ-CP của
Chính phủ.

Công an các 
huyện, thị 
xã, thành 

phố

Phòng 
cháy, chữa 

cháy và 
cứu nạn, 
cứu hộ


